
Phiếu số: 07/XDH-N

I. Thông tin chung

 Tỉnh/thành phố: NINH BÌNH Tên địa bàn điều tra: …………………………Địa bàn số: 

 Huyện/quận/thị xã/TP thuộc tỉnh:…………………………….. Khu vực:             1. Thành thị;      2. Nông thôn

 Xã/phường/thị trấn:…………………………………. Họ tên chủ hộ: ………………………………      TT hộ

Điện thoại: …………………………………………….

II. Công trình xây dựng thực hiện trong năm

(Chỉ ghi các công trình xây dựng tự làm hoặc thuê cơ sở cá thể thi công; Không bao gồm  tiền thuê hoặc mua quyền sử dụng đất).

Loại công 

trình

Mã ngành 

(CQ Tkê ghi)

Thời gian 

khởi công

(Tháng/năm)

Thời gian 

hoàn thành/

dự kiến 

hoàn thành

(Tháng/năm)

Tổng giá trị 

công trình

Giá trị xây 

dựng công 

trình trong 

năm
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Ghi chú: Cột B: Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới; ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp

A

Tổng số

Đơn vị tính: Triệu đồng

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA HỘ DÂN CƯ

Năm ...….

                    CQ TK ghi

 Tên công trình

(Ghi lần lượt từng công trình xây dựng thực hiện trong năm)

                   CQ TK ghi

Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TCTK ngày  16 tháng 10 năm 2017 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra hoạt động xây dựng.

- Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê.

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo 

mật theo Luật định
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III. Nhà ở xây dựng mới hoàn thành trong năm

Loại công 

trình

Mã công trình                

(CQ Tkê ghi)

Thời gian 

khởi công 

(Tháng/năm)

Diện tích xây 

dựng mới 

hoàn thành 

(m2)

B C D 1

Ghi chú: Cột B: Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới; ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

………ngày…….tháng……..năm………

Điều tra viên Chủ hộ

 Tên công trình nhà ở

(Ghi lần lượt từng ngôi nhà xây dựng 

hoàn thành trong năm)

A

 Tổng chi phí 

xây dựng công trình

( triệu đồng)

Tổng số

2


